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TỔNG ĐÀI CSKH 19006818 website: http://eliteco.com.vn

Stt Tên Kênh Tần số Stt Tên Kênh Tần số

1 VTV1 HD 112.25 32 HTV3 - TH HCM 335.25

2 VTV2 HD 119.25 33 HTV7 HD 343.25

3 VTV3 HD 126.25 34 HTV9 HD 351.25

4 VTV4 HD 133.25 35 VTVcab21 - ON KIDS 359.25

5 VTV Cần Thơ 140.25 36 ON SPORTS NEWS 367.25

6 VTV9 HD 147.25 37 HBO 375.25

7 VTVcab 13 - Huyndai 154.25 38 In The Box (phim truyện) 383.25

8 THP - TH HAI PHONG HD 161.25 39 Woman 391.25

9 VTC7 - TODAY TV 168.25 40 HTVC - Thuần Việt 399.25

10 HISTORY HD 175.25 41 Vĩnh Long 1 407.25

11 VTVcab1 - GIAI TRI TV HD 182.25 42 QTV1 - TH QUANG NINH 1 HD 415.25

12 ANTV - TH AN NINH HD 189.25 43 TH HA NOI 1 HD 423.25

13 VTV7 HD 196.25 44 ANIMAL PLANET 431.25

14 NHK WORLD JAPAN HD 203.25 45 QPVN - QUOC PHONG HD 439.25

15 ON Sport HD+ 210.25 46 SCTV 1 447.25

16 ON MOVIES 217.25 47 ARIRANG 455.25

17 ON PHIM VIET 224.25 48 CNBC Asia 463.25

18 VTVcab5 - E CHANNEL HD 231.25 49 Fashion TV 471.25

19 VTVcab19 - Vie DRAMAS HD 238.25 50 DISCOVERY ASIA HD 479.25

20 VTVcab8 – ON BIBI 245.25 51 National Geographic 487.25

21 VTC14 - THỜI TIẾT&TTTH HD 252.25 52 HOLLYWOOD CLASSICS HD 495.25

22 On Cine 259.25 53 BOX MOVIE 1 HD 503.25

23 VTVcab 7 – ON O2 TV 266.25 54 Box Hist (Phim) 511.25

24 AXN 273.25 55 KIX 519.25

25 TTXVN - VNEWS HD 280.25 56 ON SPORTS 527.25

26 VTC9 - GIAI TRI TONG HOP HD 287.25 57 ON Football HD 535.25

27 CNN INTERNATIONAL 294.25 58 ON Golf 543.25

28 Cartoon Network 303.25 59 TH QUOC HOI HD 551.25

29 SCTV5 - SCJ MUA SAM 311.25 60 HTV THỂ THAO 559.25

30 VTC1 HD 319.25 61 SCTV17 – THE THAO VA CUOC SONG 567.25

31 THND - TH NHAN DAN HD 327.25 62 SCTV15 - THE THAO 575.25

Lưu ý: Bảng kênh có thể thay đổi theo từng thời điểm.

DANH SÁCH KÊNH PHÁT SÓNG TRÊN HỆ THỐNG ANALOG

* Mọi thắc mắc xin liên hệ TỔNG ĐÀI chăm sóc khách hàng
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